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Phụ lục II
MẪU CHỨNG CHỈ DO ĐẠI HỌC CẦN THƠ CẤP
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHCT ngày         tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Đại học Cần Thơ)

I. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
1. Mẫu chứng chỉ
Mặt trước18 cm

	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


[image: ]




CHỨNG CHỈ
NGOẠI NGỮ




26 cm

Mặt sau18 cm

	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN: ...............(1)
Level:...........(2)

(3)
 (4)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮLogo
ĐHCT

Ngôn ngữ: ……..(1)
Bậc: ...................(2)

 (3)
 (4)


	Full name 	(5)
Date of birth 	(6)	Sex:	(7)
Has taken the Foreign Language Proficiency Assessment Exam based on the Foreign Language Proficiency Framework for Vietnam
Date of Exam 	(8)
Overall	(9)
Listening: ............(10)............ Reading:	(10)
Speaking: ............(10)............ Writing: 	(10)
                                               Can Tho, 	(11)

	Họ và tên	(5)
Ngày, tháng, năm sinh	(6) 	Giới tính	(7)
Đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
Ngày thi 	(8)
Điểm thi 	(9)
Nghe: …............(10)................. Đọc: 	(10)
Nói: ..................(10).................. Viết:	(10)

                                        Cần Thơ, ngày ....tháng .... năm 	(11)
GIÁM ĐỐC
                                             	(12)
  Tem





	Decision number: 	(13) 
Certificate number: 	(14)
Reference number: 	(15)
	Số Quyết định: 	(13)
Số hiệu: 	(14)
Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ: 	(15)




26 cm
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2. Cách ghi nội dung tại các vị trí trên mẫu chứng chỉ
(1) Ghi ngôn ngữ được cấp chứng chỉ.
(2) Ghi bậc theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
(3) Tên đơn vị cấp chứng chỉ.
(4) Ghi cụm từ “Cấp cho” đối với phần Tiếng Việt và cụm từ tương ứng bằng Tiếng Anh đối với phần Tiếng Anh.
(5) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(6) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(7) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(8) Ngày, tháng, năm tổ chức thi.
(9) Điểm trung bình của 4 kỹ năng.
(10) Điểm của từng kỹ năng.
(11) Ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.
(12) Chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(13) Ghi số quyết định cấp chứng chỉ.
(14) Số hiệu của chứng chỉ: là số do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
(15) Số vào sổ cấp chứng chỉ (do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ).
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II. Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
1. Mẫu chứng chỉ 

Mặt trước13 cm

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

[image: ]


CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN



19 cm








Mặt sau 
13 cm

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈLogo ĐHCT

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Cấp cho: 	(1)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(2) 	 Giới tính:	(3)
Đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản tại Hội đồng thi: 	(4)
	
Kết quả: Điểm trắc nghiệm  .............. (5)............Điểm thực hành 	(5)
           	Cần Thơ, ngày..........tháng.........năm 	(6)
		 (7)	

  Tem




Số hiệu: 	(8) 
Số vào sổ cấp chứng chỉ: 	(9) 


19 cm



2. Cách ghi thông tin trên chứng chỉ
(1) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(2) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(4) Tên Hội đồng thi tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ.
(5) Điểm thi trắc nghiệm và thực hành.
(6) Ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ. Nếu ngày cấp chứng chỉ từ ngày 1 đến ngày 9; tháng cấp chứng chỉ là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm cấp chứng chỉ ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2026).
(7) Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(8) Số hiệu của chứng chỉ: là số do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
(9) Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ:  Do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ.























III. Mẫu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao
1. Mẫu chứng chỉ

Mặt trước13 cm

	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

[image: ]


CHỨNG CHỈ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO
19 cm










Mặt sau 

	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈLogo ĐHCT

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

MÔ ĐUN: ........................................... (1).....................................................
Cấp cho: 	(2)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(3) 	 Giới tính: 	(4)
Đạt yêu cầu bài thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao tại Hội đồng thi: 	(5)
	
Kết quả: Điểm trắc nghiệm  ............ (6)...............Điểm thực hành 	(6)
	Cần Thơ, ngày..........tháng.........năm 	(7)
		 (8) 	
   Tem




Số hiệu: 	(9)
Số vào sổ cấp chứng chỉ: 	(10)


13 cm















19 cm




2. Hướng dẫn ghi thông tin trên chứng chỉ 
(1) Tên các Mô đun
(2) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(3) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(4) Giới tính của người được cấp chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(5) Tên Hội đồng thi  tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ.
(6) Điểm thi trắc nghiệm và thực hành.
(7) Ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.
(8) Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(9) Số hiệu của chứng chỉ: là số do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
(10) Số vào sổ cấp chứng chỉ (do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ).




























IV. Mẫu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
1. Mẫu chứng chỉ 
Mặt trước
	 13 cm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


[image: ]         
    






CHỨNG CHỈ
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP


19 cm

Mặt sau13 cm

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Logo ĐHCT

CHỨNG CHỈ
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Cấp cho:  	(1)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(2) 	Giới tính:	(3) 
Đã hoàn thành chương trình: 	(4)
		
		
Từ ngày ……… tháng ……… năm 	(5)
Đến ngày ………tháng ……. năm 	(6)
       	Cần Thơ, ngày……..tháng…….năm 	(7)
                    	             GIÁM ĐỐC   
                  		(8)
  Tem




Số hiệu: 	(9)
Số vào sổ cấp chứng chỉ 	(10)


19 cm

2. Hướng dẫn ghi thông tin trên chứng chỉ 
(1) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(2) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(4) Tên chứng chỉ, theo tên của chương trình đào tạo, bồi dưỡng. .
(5) Ngày, tháng, năm bắt đầu khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(6) Ngày, tháng, năm kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(7) Ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.
(8) Chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(9) Số hiệu của chứng chỉ: Do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của Đại học Cần Thơ
(10) Số vào sổ cấp chứng chỉ: Do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ).

















V. Mẫu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp
1. Mẫu chứng chỉ 
Mặt trước
	 13 cm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


[image: ]         
    






CHỨNG CHỈ
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP


19 cm

Mặt sau13 cm

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Logo ĐHCT

CHỨNG CHỈ
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Cấp cho:  	(1)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(2) 	Giới tính:	(3) 
Đã hoàn thành chương trình: 	(4)
		
		
Từ ngày ……… tháng ……… năm 	(5)
Đến ngày ………tháng ……. năm 	(6)
       	Cần Thơ, ngày……..tháng…….năm 	(7)
                    	             GIÁM ĐỐC   
                  		(8)
  Tem




Số hiệu: 	(9)
Số vào sổ cấp chứng chỉ 	(10)


19 cm

2. Hướng dẫn ghi thông tin trên chứng chỉ 
(1) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(2) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(4) Tên chứng chỉ, theo tên của chương trình đào tạo, bồi dưỡng. .
(5) Ngày, tháng, năm bắt đầu khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(6) Ngày, tháng, năm kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(7) Ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.
(8) Chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(9) Số hiệu của chứng chỉ: Do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của Đại học Cần Thơ
(10) Số vào sổ cấp chứng chỉ: Do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ).
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VI. Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
1. Mẫu chứng chỉ 
Mặt trước13 cm

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

[image: ]

CHỨNG CHỈ
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM



19 cm



Mặt sau13 cm

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Logo ĐHCT

CHỨNG CHỈ
 NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Cấp cho: 	(1)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(2)	Giới tính:	(3)
Đã hoàn thành chương trình: 	(4)
	
Từ ngày…….. tháng ……... năm 	(5)
Đến ngày ..……… tháng ……….... năm 	(6)
Cần Thơ, ngày…..tháng….năm	(7)
                            	GIÁM ĐỐC  
         		(8)
  Tem





Số hiệu: 	(9)
Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ: 	(10)


19 cm

2. Cách ghi thông tin trên chứng chỉ 
(1) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(2) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(4) Tên chương trình khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(5) Ngày tháng năm bắt đầu khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(6) Ngày tháng năm kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng.
(7) Ngày tháng năm cấp chứng chỉ.
(8) Chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(9) Số hiệu của chứng chỉ: là số do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
(10) Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ:  Do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ.














VII. Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa 
1. Mẫu chứng chỉ
Mặt trước13 cm

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

[image: ]


CHỨNG CHỈ
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA



19 cm



Mặt sau13 cm

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ảnh 
3cm x 4cm


CHỨNG CHỈ
       NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA
       GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Cấp cho Ông/Bà: 	(1)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(2)	 Giới tính:	(3)
Số căn cước công dân, hộ chiếu số: 	(4)
Đã đạt kỳ thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.
Được tổ chức tại: ....................... (5).................. ngày 	(6)
      	Cần Thơ, ngày……..tháng…….năm 	(7)  Tem


                	GIÁM ĐỐC
   
  	 (8)
Số hiệu: 	(9)
Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ: 	(10)


19 cm


2. Cách ghi thông tin trên chứng chỉ 
(1) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh.
(2) Ngày, tháng, năm sinh của người được cấp Chứng chỉ, ghi theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(4) Ghi số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người được cấp chứng chỉ.
(5) Tên Hội đồng thi.
(6) Ngày tổ chức kỳ thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa
(7) Ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.
(8) Chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đóng dấu theo quy định.
(9) Số hiệu của chứng chỉ: là số do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
(10) Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ: Do đơn vị phụ trách đào tạo ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ.























VIII. Mẫu chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh 
1. Mẫu chứng chỉ 

Mặt trước13 cm

	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH




19 cm














Mặt sau13 cm

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Logo ĐHCT

CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Cấp cho: 	(1)
Ngày, tháng, năm sinh: 	(2)	Giới tính: 	(3)
Ngành học: 	(4)
Đã hoàn thành chương trình môn học 
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Xếp loại: 	(5)
Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm	(6)
	GIÁM ĐỐC
	(7)  Tem




Số hiệu: 	(8)
Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ: 	(9)


19 cm


2. Hướng dẫn ghi thông tin trên chứng chỉ 
(1) Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của  người được cấp Chứng chỉ theo giấy khai sinh.
(2) Ghi ngày, tháng, năm sinh của người được cấp chứng chỉ. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 05/02/2004).
(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ”.
(4) Ghi ngành học đang theo học của người được cấp chứng chỉ.
(5) Ghi xếp loại kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh của người được cấp chứng chỉ.
(6) Ghi ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.
(7) Chữ ký, họ, chữ đệm, tên của Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh ký và đóng dấu theo quy định.
(8) Số hiệu: là số do Văn phòng Đại học Cần Thơ cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
(9) Số vào sổ gốc cấp chứng chỉ: Do Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Đại học Cần Thơ ghi vào sổ gốc khi cấp chứng chỉ.
Ghi chú:
1. Nếu người được cấp chứng chỉ là người nước ngoài thì ghi các thông tin tại điểm (1), (2), (3) căn cứ vào hộ chiếu.
2. Nếu các nội dung trên chứng chỉ được viết bằng tay thì trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh tự căn chỉnh cỡ chữ cho phù hợp, đảm bảo các nội dung đúng quy định và thẩm mỹ.
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